BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ Y TẾ

CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Luật giáo dục, được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998;

2. Nghị định của chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

3. Thông tư liên tịch số 30/2003/TTLT/BGD&ĐT – BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, xác định giá trị tương đương văn bằng và liên thông chuyển đổi giữa các loại hình đào tạo sau đại học ngành y tế;

4. Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;

5. Quyết định số 4305/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế 

6. Quyết định số 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	STT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ ĐVHT

	
	
	Tổng cộng
	LT
	TH

	Phần chung
	12
	6
	6

	1. 
	Tin học nâng cao
	4
	2
	2

	2. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	4
	2
	2

	3. 
	Phương pháp giảng dạy y học
	4
	2
	2

	Phần cơ sở
	6
	3
	3

	1. 
	Thống kê y học 
	6
	3
	3

	Phần hỗ trợ
	6
	3
	3

	1. 
	Dân số học và Kinh tế Y tế
	6
	3
	3

	Phần chuyên ngành
	66
	28
	38

	1. 
	Quản lý sức khỏe cộng đồng
	8
	4
	4

	2. 
	Quản lý các chương trình Y tế và Dự án Y tế 
	8
	4
	4

	3. 
	Quản lý  và Chính sách Y tế
	8
	4
	4

	4. 
	Quản lý các nguồn lực Y tế
	8
	4
	4

	5. 
	Dịch tễ học và Giám sát bệnh phổ biến
	8
	4
	4

	6. 
	Truyền thông và tăng cường sức khỏe
	8
	4
	4

	7. 
	Quản lý bệnh viện 
	8
	4
	4

	8. 
	Chuyên đề 1
	5
	
	5

	9. 
	Chuyên đề 2
	5
	
	5

	Luận văn tốt nghiệp
	10
	
	10

	Tổng cộng
	100
	
	


MỤC LỤC
2CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG


3Học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


7Học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC


11Học phần: THỐNG KÊ Y HỌC


15Học phần: DÂN SỐ HỌC VÀ KINH TẾ Y TẾ


22Học phần: QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ VÀ DỰ ÁN Y TẾ


25Học phần: QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH Y TẾ


28Học phần: QUẢN LÝ NGUỒN LỰC Y TẾ


31Học phần : DỊCH TỄ HỌC VÀ GIÁM SÁT BỆNH PHỔ BIẾN


35Học phần: TRUYỀN THÔNG VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE




MÔN HỌC: TIN HỌC NÂNG CAO

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết

Cán bộ giảng dạy: Khoa Y tế công cộng.


PGS. TS. Phạm Thị Tâm,.

Mục tiêu môn học

+ Cung cấp cho học viên phương pháp xử lý số liệu thống kê.

+ Trình bày các kết quả nghiên cứu, các báo cáo khoa học bằng máy tính và projector.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Các thao tác cơ bản để sử dụng Excel
	12
	4
	8

	2
	Giới thiệu các hàm thông dụng và các hàm thống kê
	12
	4
	8

	3
	Cơ sở dữ liệu: giới thiệu và thiết kế
	12
	4
	8

	4
	Các phương pháp tìm kiếm và cập nhật dữ liệu
	12
	4
	8

	5
	Giới thiệu về hệ trình chiếu powerpoint
	12
	4
	8

	6
	Sử dụng phần mềm Epi- Info
	12
	4
	8

	7
	Sử dụng phần mềm SPSS 
	12
	4
	8

	8
	Kiểm tra, ôn tập
	6
	2
	4

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp đánh giá: Kiểm tra trên máy, nếu đạt yêu cầu sẽ thi lý thuyết. Điểm môn học là điểm lý thuyết.

Tài liệu học tập


1. Nguyễn Mậu Hân: Giáo trình Tin học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1999


2. Trình chiếu Power Point, Seatic; Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2002


3. Ông Văn Thông: Xử lý số liệu bằng thống kê bằng Excel; Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2001. 


4. Giáo trình EPI-INFO và SPSS do Khoa Y tế công cộng biên soạn

Học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết): 90
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 60

	Đối tượng: Chuyên khoa II chuyên ngành Y Tế Công Cộng

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học


2. Mô tả về học phần


Ngày nay, bên cạnh những bệnh tật phổ biến như nhiễm trùng, dinh dưỡng, cùng với sự phát triển và sự biến đổi khá nhanh chóng của các điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, tiến trình đô thị hóa và toàn cầu hóa đã tạo nên nhiều vấn đề sức khỏe như bệnh lý tim mạch, chuyển hóa, ung thư, tai nạn, các bệnh mãn tính… Áp dụng các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu khoa học sức khỏe một cách đúng đắn trong mỗi điều kiện cụ thể sẽ giúp hiểu biết đầy đủ về các vấn đề sức khỏe và tìm ra được các biện pháp can thiệp hữu hiệu để điều chỉnh chúng. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe hỗ trợ rất lớn trong lĩnh vực khám và điều trị bệnh. Vì vậy chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo chứng chỉ Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe để đào tạo cho cán bộ y tế nhằm giúp cán bộ y tế có thể tự thực hiện được một đề tài nghiên cứu khoa học trong y học, giúp nâng cao kiến thức và chất lượng trong khám chữa bệnh.

3. Mục tiêu học phần:


1. Học viên nắm được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản và các phương pháp trong nghiên cứu khoa học sức khỏe.


2. Biết và vận dụng được các loại nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn, quản lý về y tế.


3. Xây dựng được đề cương nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu khoa học y học, làm luận văn, luận án, các công trình nghiên cứu cấp cơ sở, cấp tỉnh/ bộ và tương đương.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	TỔNG
	LT
	TH

	1 
	Đạo đức trong nghiên cứu y học
	1
	1
	

	2 
	Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	1
	1
	

	3 
	Lập kế hoạch nghiên cứu
	3
	1
	2

	4 
	Mục tiêu nghiên cứu
	2
	2
	

	5 
	Biến nghiên cứu
	2
	2
	

	6 
	Kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin
	1
	1
	

	7 
	Sai số và yếu tố nhiễu trong nghiên cứu
	1
	1
	

	8 
	Nghiên cứu mô tả
	2
	2
	

	9 
	Nghiên cứu trên mẫu
	2
	2
	

	10 
	Nghiên cứu thuần tập
	2
	2
	

	11 
	Nghiên cứu bệnh chứng
	2
	2
	

	12 
	Nghiên cứu thực nghiệm
	2
	2
	

	13 
	Nghiên cứu định tính
	2
	2
	

	14 
	Xử lý và phân tích số liệu
	4
	2
	2

	15 
	Chọn test thống kê trong phân tích số liệu
	2
	2
	

	16 
	Xây dựng đề cương nghiên cứu
	6
	2
	4

	17 
	Triển khai đề tài nghiên cứu
	5
	1
	4

	18 
	Trình bày kết quả nghiên cứu
	5
	1
	4

	19 
	Cách viết một bài báo khoa học
	5
	1
	4

	20 
	Viết 1 đề cương nghiên cứu khoa học
	40
	
	40

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và viết  đề cương nghiên cứu khoa học làm luận văn hoặc đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh/ bộ.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy



- Thuyết trình



- Thảo luận nhóm



- Hướng dẫn làm bài tập, viết đề cương

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Tự nghiên cứu tài liệu và viết 1 đề cương nghiên cứu khoa học.

6. Cán bộ giảng dạy:


GS TS Phạm Văn Lình

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Phạm Văn Lình (2010), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe, Nhà xuất bản Đại học Huế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1) Lưu Ngọc Hoạt  (2015), Nghiên cứu khoa học y học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2) Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

- Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

- Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ

8.2. Điểm thành phần

- Điểm viết đề cương nghiên cứu: 30%

- Thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC 


1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 4 
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 60

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 YTCC

	Bộ môn phụ trách: Tổ chức và quản lý y tế


2. Mô tả về học phần


Trong giảng dạy lĩnh vực y dược, một lĩnh vực đặc thù, người giảng viên không những có kiến thức và thực hành nghề nghiệp giỏi mà cần phải có phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt là giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện, giảng dạy tại các phòng thí nghiệm, các cơ sở thực hành tại cộng đồng và tại thực địa.


Học phần “phương pháp giảng daỵ y học” cung cấp cho các học viên sau đại học những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cơ bản về giảng dạy trong lĩnh vực y học.

3. Mục tiêu học phần:

- Học viên nắm được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về dạy học đại học.

- Biết cách xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, đề cương môn học và tổ chức thực hiện đào tạo trong lĩnh vực y học.

- Nắm được các phương pháp giảng dạy tích cực trong y học và các phương pháp lượng giá người học.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	21 
	Giáo dục và dạy học
	
	2
	

	22 
	Quá trình dạy học đại học
	
	2
	

	23 
	Các nguyên tắc dạy học
	
	2
	

	24 
	Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo Y Dược
	
	2
	2

	25 
	Xây dựng đề cương môn học (học phần)
	
	2
	2

	26 
	Tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo Y Dược
	
	2
	2

	27 
	Tổ chức và phương pháp dạy học Y Dược
	
	2
	2

	28 
	Phương pháp giảng dạy tích cực trong y học
	
	3
	10

	29 
	Các kỹ năng hướng dẫn hỗ trợ sinh viên Y Dược
	
	2
	2

	30 
	Dạy học lâm sàng
	
	3
	2

	31 
	Dạy học tại cộng đồng
	
	2
	2

	32 
	Dạy học tại phòng thí nghiệm
	
	2
	2

	33 
	Phương pháp dạy học nêu vấn đề, giải quyết vấn đề và dựa trên vấn đề
	
	2
	2

	34 
	Lượng giá sinh viên
	
	2
	2

	35 
	Nghiên cứu và viết chuyên đề
	
	
	30

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và viết kế hoạch bài giảng và bài giảng.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.
· Thảo luận nhóm.

· Hướng dẫn làm bài tập, viết kế hoạch bài giảng và bài giảng.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Tự nghiên cứu tài liệu và viết kế hoạch bài giảng và bài giảng.

6. Cán bộ giảng dạy:


GS TS Phạm Văn Lình

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Phạm Văn Lình (2016), Giáo trình Lý luận và Phương pháp giảng dạy Y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1) Dự án Việt Nam - Hà Lan “Tăng cường giảng dạy về dịch tễ học và chăm sóc sức khỏe ban đầu ở 4 trường đại học y Việt Nam” - Bốn trường đại học y khoa Việt Nam (2006), Giảng dạy lồng ghép dịch tễ học và chăm sóc sức khỏe ban đầu có sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, Tài liệu hội thảo số 7.

2) Trương Việt Dũng, Phí Văn Thâm (2014), Phương pháp giảng dạy y dược học, Nhà xuất bản Giáo dục.

3) Madeline Hunter, Robin Hunter (2005), Làm chủ phương pháp giảng dạy, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

· Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ, câu hỏi tự luận.

8.2. Điểm thành phần

- Điểm viết kế hoạch bài giảng và bài giảng
: 30%

- Thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: THỐNG KÊ Y HỌC

1. Thông tin về học phần

Mã học phần:

Tổng số tín chỉ:
6 

Lý thuyết: 3  
Thực hành: 3
Phân bố thời gian (tiết): 
135

Lý thuyết: 45
Thực hành: 90

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 YTCC

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Thống kê – Dân số học,  Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả về học phần

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về một số khái niệm thống kê cơ bản áp dụng trong khoa học sức khỏe và y học dự phòng bao gồm các nội dung tóm tắt và trình bày số liệu, các dạng đo lường, các phép ước lượng, các bước tiến hành và lựa chọn kiểm định giả thuyết thống kê, phiên giải và trình bày số liệu. Ngoài kiến thức giảng viên truyền đạt trên lớp, người học phải tự học, tự nghiên cứu tài liệu và hoàn thành bài tập. Học phần xác suất thống kê y học có liên quan mật thiết với nhiều học phần khác như Xác suất thống kê, Nghiên cứu khoa học, Dịch tễ học… 

3. Mục tiêu


1. Trình bày các khái niệm cơ bản về thống kê y học, quy tắc quyết định, và kết luận về kiểm định thống kê.

2. Lựa chọn được tóm tắt số liệu thống kê và cách trình bày phù hợp (Biểu đồ, đồ thị, histograms, etc.) 

3. Tính được các số đo về vị trí giá trị trung tâm (Trung bình, Trung vị, mode), các số đo về độ phân tán (phương sai, độ lệch chuẩn), xây dựng và giải thích được về khoảng tin cậy, 

4. Tiến hành được các kiểm định cơ bản (z, t, Anova, khi bình phương (2) để ước tính mối quan hệ giữa các biến.

5. Ứng dụng được hồi quy tuyến tính đơn giản

6. Trình bày được nguyên tắc áp dụng các kiểm định phi tham số

4. Nội dung học phần

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Giới thiệu, tóm tắt và trình bày số liệu
	15
	5
	10

	2 
	Đo lường vị trí trung tâm và độ biến thiên
	15
	5
	10

	3 
	Xác suất, các phân bố xác suất, ước lượng
	15
	5
	10

	4 
	Ước lượng và kiểm định giả thuyết  cho giá trị trung bình
	15
	5
	10

	5 
	Kiểm định giả thuyết cho giá trị tỷ lệ
	15
	5
	10

	6 
	Phân tích phương sai (ANOVA)
	15
	5
	10

	7 
	Kiểm định khi bình phương (2
	15
	5
	10

	8 
	Hồi quy tuyến tính đơn giản và tương quan
	15
	5
	10

	9 
	Các phương pháp phi tham số
	15
	5
	10

	Tổng cộng
	135
	45
	90


6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.

· Thực hành trên máy tính

6.2. Phương pháp học và tự học

· Tham dự giảng

· Tự học

· Làm các bài tập theo yêu cầu của giảng viên

7. Cán bộ giảng dạy

· Tiến sĩ Dương Phúc Lam và Cán bộ giảng bộ môn thống kê – Dân số học

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy

- Giáo trình xác suất và thống kê y học

8.2. Tài liệu tham khảo

1. Lê Cự Linh chủ biên, Phạm Việt Cường, Trần Thị Lựu (2009), Thống kê y tế công cộng: Phần thống kê cơ bản. Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng, NXB Y Học.

2. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, NXB Y Học
3. Nguyễn Ngọc Rạng, (2012). Thiết kế nghiên cứu & Thống kê y học, NXB Y học

4. Đặng Đức Hậu (2015), Xác suất thống kê: Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa, Tái bản lần thứ sáu, NXB Giáo Dục Việt Nam
5. Richard J. Hebel, Robert J. McCarter (2012), A study guide to epidemiology and biostatistics, Jones & Bartlett Learning
9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá


1. Hình thức thi:


- Thi hết môn với câu hỏi tự luận.


- Thu hoạch qua tiểu luận.

9.2. Điểm thành phần

- Điểm học phần gồm 2 cột điểm với trọng số:

+ Điểm kiểm tra thực hành:

 30%

+ Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần:
70%
Học phần: DÂN SỐ HỌC VÀ KINH TẾ Y TẾ
1. Thông tin về học phần

Tổng số ĐVHT:
6 

Lý thuyết: 3
 
Thực hành: 3
Phân bố thời gian (tiết): 
135

Lý thuyết: 45
Thực hành: 90
	Đối tượng: CKII Y Tế Công Cộng
Bộ môn phụ trách: Bộ môn Thống kê – Dân số học,  Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả về học phần

Học phần này này cung cấp các kiến thức và kỹ năng về  đặc điểm dân số học trên thế giới và ở nước ta, cách tính toán được các chỉ tiêu đo lường dân số học cơ bản về mức sinh, mức chết, di dân, và phân tích được mối quan hệ dân số và phát triển, các yếu tố ảnh hưởng, nguyên nhân của các biến động dân số học, chất lượng dân số và chính sách dân số ở nước ta. Đồng thời cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh tế y tế, mối quan hệ giữa kinh tế và phát triển, các bước của quá trình phân tích chi phí, so sánh các mô hình tài chính y tế. Hướng dẫn phân tích ưu - nhược điểm của viện phí, khó khăn khi thực hiện Bảo hiểm y tế, chi phí cho một dự án, chi phí hộ gia đình cho sức khoẻ, và lựa chọn can thiệp y tế dựa trên các đánh giá kinh tế y tế.

3. Mục tiêu


1. Phân tích được đặc điểm dân số học trên thế giới và ở nước ta.

2. Tính toán được các chỉ tiêu đo lường dân số học cơ bản về mức sinh, mức chết, di dân, dự báo dân số

3. Phân tích được mối quan hệ dân số và phát triển, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dân số, và chính sách dân số ở nước ta
4. Trình bày được các khái niệm về kinh tế, KTYT, chi phí, phân loại chi phí
5. Phân tích được các công cụ sử dụng để đánh giá kinh tế y tế
6. Phân tích được các mô hình tài chính của y tế

7. Phân tích được các ưu nhược điểm của viện phí, khó khăn khi thực hiện bảo hiểm y tế 

8. Áp dụng được những kiến thức cơ bản về kinh tế y tế vào lĩnh vực hoạt động của mình 

4. Nội dung học phần

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	TỔNG
	LT
	TH


	1 
	Nhập môn dân số học
	2
	2
	0

	2 
	Quy mô và cơ cấu dân số
	2
	2
	0

	3 
	Mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng
	2
	2
	0

	4 
	Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng
	2
	2
	0

	5 
	Di dân và đô thị hóa
	2
	2
	0

	6 
	Dự báo dân số
	12
	2
	10

	7 
	Dân số và kinh tế
	1
	1
	0

	8 
	Dân số và phát triển con người
	1
	1
	0

	9 
	Dân số và môi trường
	1
	1
	0

	10 
	Dân số và giáo dục
	1
	1
	0

	11 
	Dân số và bình đẳng giới
	1
	1
	0

	12 
	Dân số và phát triển y tế
	1
	1
	0

	13 
	Lồng ghép dân số vào kế hoạch hóa phát triển
	12
	2
	10

	14 
	Chất lượng dân số
	2
	2
	0

	15 
	Chính sách dân số
	2
	2
	0

	16 
	Đại cương về kinh tế và kinh tế y tế
	2
	2
	

	17 
	Đo lường gánh nặng bệnh tật của cộng đồng
	12
	2
	10

	18 
	Phân tích chi phí - hiệu quả 
	12
	2
	10

	19 
	Phân tích chi phí - lợi ích
	12
	2
	10

	20 
	Phân tích chi phí phí - thỏa dụng
	12
	2
	10

	21 
	Viện phí
	12
	2
	10

	22 
	Bảo hiểm y tế
	2
	2
	

	23 
	Tài chính y tế
	2
	2
	

	24 
	Lập kế hoạch tài chính y tế
	12
	2
	10

	25 
	Quản lý tài chính y tế
	12
	2
	10

	26 
	Kinh tế y tế trong chính sách y tế
	1
	1
	

	Tổng cộng
	135
	45
	90


5.  Phương pháp dạy học

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
6. Cán bộ giảng dạy

· Tiến sĩ Dương Phúc Lam và giảng viên khoa Y Tế Công Cộng
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy

- Giáo trình dân số học

7.2. Tài liệu tham khảo

1) Bộ môn Dân số học (2009),  Dân số học: Sách đào tạo hệ Bác sĩ Y học dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
2) Nguyễn Văn Lơ, Diệp Từ Mỹ, Nguyễn Văn Truyền, Trương Phi Hùng, Trần Thị Trung Chiến (2011), Bài giảng dân số học, NXB Y Học, Hà Nội.

3) Nguyễn Đức Thanh, Trần Trọng Khuê, Krickeberg, Klaus (2014), Khoa học dân số và y tế công cộng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
4) Tổng cục thống kê (2011), Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 Điều kiện ở của hộ dân cư và một số khuyến nghị chính sách, Hà Nội.
5) Tổng cục thống kê (2011), Dự báo dân số Việt Nam: một số chỉ tiêu chủ yếu, Hà Nội.
8. Phương pháp đánh giá học phần

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%
Học phần: QUẢN LÝ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

1. Thông tin về học phần
Tổng số ĐVHT:
8

Lý thuyết: 4
 
Thực hành: 4
Phân bố thời gian (tiết): 
180

Lý thuyết: 60
Thực hành: 120
	Đối tượng: CKII Y Tế Công Cộng
Bộ môn phụ trách: Bộ môn Thống kê – Dân số học,  Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả học phần

Trình bày về các chiến lược về chăm sóc sức khỏe ban đầu, các yếu tố ảnh hưởng đến chăm sóc sức khỏe ban đầu, các biện pháp, chính sách để thực hiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam, quy trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hành chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng
3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được các chiến lược về chăm sóc sức khỏe ban đầu.
2. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến chăm sóc sức khỏe ban đầu
3. Nhận ra thực trạng của sức khỏe cộng đồng ở địa phương của mình và giải pháp cho vấn đề này.

3.  Trình bày và được quy trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng

4. Nội dung học phần:
	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Các chiến lược về chăm sóc sức khỏe ban đầu
	10
	10
	0

	2 
	Các yếu tố ảnh hưởng đến chăm sóc sức khỏe ban đầu
	10
	10
	0

	3 
	Các biện pháp, chính sách để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam
	10
	10
	0

	4 
	Quy trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	10
	10
	0

	5 
	Thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng
	40
	10
	30

	6 
	Quản lý sức khoẻ tại trạm y tế
	40
	10
	30

	Tổng cộng
	90
	30
	60


5.  Phương pháp dạy học

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
6. Cán bộ giảng dạy

· Phó Giáo sư. Tiến sĩ Phạm Thị Tâm, giảng viên bộ môn Dinh dưỡng An Toàn vệ sinh thực phẩm- Khoa Y Tế Công Cộng.
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy

- Giáo trình Quản lý sức khỏe cộng đồng.
7.2. Tài liệu tham khảo

1) Vũ Khắc Lương (2015),  Quản lý chất lượng trong cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, NXB Y Học, Hà Nội.
2) Nguyễn Văn Lơ, Diệp Từ Mỹ, Nguyễn Văn Truyền, Trương Phi Hùng, Trần Thị Trung Chiến (2011), Bài giảng dân số học, NXB Y Học, Hà Nội.

3) Nguyễn Đức Thanh, Trần Trọng Khuê, Krickeberg, Klaus (2014), Khoa học dân số và y tế công cộng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
4) Tổng cục thống kê (2011), Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 Điều kiện ở của hộ dân cư và một số khuyến nghị chính sách, Hà Nội.
5) Tổng cục thống kê (2011), Dự báo dân số Việt Nam: một số chỉ tiêu chủ yếu, Hà Nội.
8. Phương pháp đánh giá học phần

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần: QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ VÀ DỰ ÁN Y TẾ
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 8
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 120

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 QLYT

	Bộ môn phụ trách: Sức khoẻ môi trường


2. Mô tả về học phần

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về các chương trình y tế quốc gia, nguyên tắc, phương pháp lập kế hoạch dự án và đánh giá hiệu quả dự án, từ đó có những giải pháp quản lý và hành động hiệu quả các chương trình và dự án y tế. 
3. Mục tiêu học phần:

1. Nêu được tên các chương trình y tế quốc gia.
2. Trình bày được những điểm chính của chương trình củng cố mạng lưới y tế cơ sở.
3. Trình bày được những điểm chính của chương trình nước sạch và thanh khiết môi trường.

4. Trình bày được những điểm chính của chương trình phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn. 

5. Trình bày được những điểm chính của chương trình phòng chống các bệnh dinh dưỡng

6. Nêu được nguyên tắc lập kế hoạch dự án

7. Trình bày và minh họa được phương pháp lập kế hoạch dự án 

8. Đánh giá được hiệu quả của một dự án y tế.
4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Giới thiệu môn học, đề cương chi tiết
Khái quát chương trình môn học

Nêu được tên các chương trình y tế
	5
	5
	0

	2
	Trình bày được những điểm chính của chương trình củng cố mạng lưới y tế cơ sở
	15
	5
	10

	3
	Trình bày được những điểm chính của chương trình nước sạch và thanh khiết môi trường
	25
	5
	20

	4
	Trình bày được những điểm chính của chương trình phòng chống các bệnh nhiểm khuẩn
	15
	5
	10

	5
	Trình bày được những điểm chính của chương trình phòng chống các bệnh dinh dưỡng
	25
	5
	20

	6
	Nêu được nguyên tắc lập kế hoạch dự án
	20
	10
	10

	7
	Trình bày và minh họa được phương pháp lập kế hoạch dự án
	20
	10
	10

	8
	Đánh giá được hiệu quả của 

một dự án y tế
	30
	10
	20

	9
	Ôn tập
	25
	5
	20

	Tổng cộng
	180
	60
	120


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và đi thực địa.
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy



- Thuyết trình



- Thảo luận nhóm



- Hướng dẫn làm bài tập, viết đề cương

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Nghiên cứu tài liệu và đi thực địa và thiết kế 1 chương trình dự án để giải quyết một vấn đề y tế cụ thể tại địa phương.
6. Cán bộ giảng dạy:


PGS. TS. Lê Thành Tài
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Gíao trình Quản lý các chương trình y tế và dự án y tế.
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1) Phạm Văn Lình  (2017), Quản lý nguồn lực y tế, Giáo trình đào tạo sau đại học.
2) Trương Việt Dũng (2007), Tổ chức và quản lý y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

- Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

- Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ

8.2. Điểm thành phần

- Điểm viết đề cương nghiên cứu: 30%

- Thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH Y TẾ
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 8
 
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 120

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 QLYT, YTCC, YHDP

	Bộ môn phụ trách: Tổ chức và quản lý y tế


2. Mô tả về học phần


Học phần Quản lý và chính sách y tế cung cấp cho học viên các nội dung chủ yếu cho việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá thực hiện các chính sách về y tế.

3. Mục tiêu học phần:


- Học viên nắm được những vấn đề cơ bản, khoa học về chính sách y tế


- Nắm được vài trò của các chính sách y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.


- Nắm được những nội dung cơ bản trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện, đánh giá, phân tích và cải cách trong việc thực hiện chính sách y tế.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	LT
	TH

	36 
	Đại cương về khoa học chính sách và chính sách y tế
	5
	

	37 
	Ảnh hưởng của các nhóm lợi ích đối với quá trình chính sách y tế - Chức năng công cụ điều tiết của nhà nước
	5
	

	38 
	Thực hiện chính sách y tế
	6
	15

	39 
	Xây dựng chính sách y tế
	8
	15

	40 
	Đánh giá chính sách y tế
	5
	10

	41 
	Phân tích nghiên cứu chính sách y tế
	8
	10

	42 
	Cải cách lĩnh vực y tế
	5
	10

	43 
	Luật Bảo hiểm y tế năm 2008
	5
	

	44 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2013
	3
	

	45 
	Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
	5
	

	46 
	Viết chuyên đề
	5
	60

	Tổng cộng
	60
	120


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề, viết và thảo luận theo từng nội dung thực hành

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.
· Thảo luận nhóm.

· Hướng dẫn làm bài tập, viết chuyên đề.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Tự nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề.

6. Cán bộ giảng dạy:


GS TS Phạm Văn Lình

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2017), Giáo trình Quản lý và chính sách y tế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
3) Bộ Y tế - Tổ chức y tế thế giới (2001) , Kinh tế y tế, Nhà xuất bản Y học.

4) Michael Kidd, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành (2016), Y học gia đình trong cải thiện hệ thống y tế, Nhà xuất bản Đại học Huế.

5) Phí Văn Thâm, Lê Thị Thanh Hương, (2009), Quản lý và tổ chức y tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

6) Trưởng Đại học Y Hà Nội (2002), Bài giảng Quản lý và chính sách y tế.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

· Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ, câu hỏi tự luận.

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên đề


: 30%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần: QUẢN LÝ NGUỒN LỰC Y TẾ 
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 8
 
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 120

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 QLYT, YTCC

	Bộ môn phụ trách: Tổ chức và quản lý y tế


2. Mô tả về học phần


Học phần Quản lý các nguồn lực y tế gồm có 10 nội dung chủ yếu, đây là những kiến thức cơ bản nhất trong công tác quản lý nguồn lực y tế.và chính sách y tế cung cấp cho học viên các nội dung chủ yếu cho việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá thực hiện các chính sách về y tế.

Học phần giúp cho người làm công tác quản lý tại các cơ sở y tế nâng cao năng lực quản lý tốt để quản lý và phát huy có hiệu quả các nguồn lực y tế hiện có trong các cơ sở y tế, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

3. Mục tiêu học phần:


- Học viên trình bày được các khai niệm cơ bản, tầm quan trọng, các nguyên tắc về quản lý nguồn lực y tế.


- Nắm được các phương pháp và nội dung quản lý nguồn lực y tế bao gồm: nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, tài chính, chuyên môn, thông tin, thực hiện kế hoạch y tế.


- Thực hiện được các kỹ năng để xây dựng kế hoạch khả thi trong quản lý nguồn lực y tế

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	LT
	TH

	1 
	Quản lý và những vấn đề cơ bản về quản lý
	4
	

	2 
	Lãnh đạo và quản lý
	4
	

	3 
	Quản lý chất lượng toàn diện
	8
	5

	4 
	Đảm bảo chất lượng trong các cơ sở y tế
	6
	10

	5 
	Quản lý nhân lực y tế
	5
	5

	6 
	Quản lý công tác chuyên môn y tế
	10
	15

	7 
	Quản lý tài chính y tế
	5
	5

	8 
	Quản lý tài sản, vật tư y tế
	4
	5

	9 
	Quản lý thông tin y tế
	4
	5

	10 
	Quản lý kế hoạch y tế
	5
	10

	11 
	Viết chuyên đề
	5
	60

	Tổng cộng
	60
	120


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề, viết và thảo luận theo từng nội dung thực hành

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.
· Thảo luận nhóm.

· Hướng dẫn làm bài tập, viết chuyên đề.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Tự nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề.

6. Cán bộ giảng dạy:


GS TS Phạm Văn Lình

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2017), Giáo trình Quản lý nguồn lực y tế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
7) Trương Việt Dũng, Nguyễn Duy Luật (2002) , Bài giảng Quản lý và chính sách y tế, Nhà xuất bản Y học.

8) Michael Kidd, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành (2016), Vai trò của Y học gia đình trong cải thiện hệ thống y tế, Nhà xuất bản Đại học Huế.

9) Phí Văn Thâm, Lê Thị Thanh Hương, (2009), Quản lý và tổ chức y tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

10) Trưởng Quản lý cán bộ y tế (2001), Quản lý bệnh viện, Nhà xuất bản Y học.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

· Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ, câu hỏi tự luận.

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên đề: 30%

· Thi kết thúc học phần: 70%

Học phần : DỊCH TỄ HỌC VÀ GIÁM SÁT BỆNH PHỔ BIẾN
1. Thông tin về học phần

	Tổng số ĐVHT: 8
 
	Lý thuyết:
4   
	Thực hành:
 4

	Phân bố thời gian (tiết): 180
	Lý thuyết:
60
	Thực hành:
120

	Đối tượng: Chuyên Khoa 2 Y Tế Công Cộng

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần


Học phần này cung cấp cho học viên các nguyên lý và phương pháp dịch tễ học trong việc mô tả các vấn đề sức khỏe của cộng đồng, các phương pháp dịch tễ học thích hợp trong việc xác định các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của cộng đồng, những sai số và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao tính giá trị của các kết quả nghiên cứu dịch tễ học; mục đích và những ứng dụng của giám sát dịch tễ học; cách sử dụng số liệu giám sát và ứng dụng vào công tác giám sát dịch của địa phương; cách chọn mẫu, thiết kế công cụ, phân tích số liệu và viết báo cáo điều tra dịch tễ; phương pháp đọc và phê bình bài báo đăng trên tập chí y khoa.

3. Mục tiêu học phần:

1. Ứng dụng các nguyên lý và phương pháp dịch tễ học trong việc mô tả, phân tích các vấn đề sức khỏe và các yếu tố nguy cơ của cộng đồng.

2. Phát hiện và đo lường được những sai số và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao tính giá trị của các kết quả nghiên cứu dịch tễ học

3. Tiến hành được cuộc điều tra xử lý một vụ dịch dịch, sử dụng số liệu giám sát và ứng dụng vào công tác giám sát dịch của địa phương

4. Thiết kế được công cụ, chọn mẫu, phân tích số liệu và viết được báo cáo điều tra dịch tễ
5. Đọc và phê bình được bài báo đăng trên tập chí khoa học
4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	47 
	Giới thiệu dịch tễ học
	5
	5
	

	48 
	Các số đo dịch tễ học 
	10
	5
	5

	49 
	Dịch tễ học mô tả
	10
	5
	5

	50 
	Dịch tễ học phân tích
	10
	5
	5

	51 
	Các loại sai số và khống chế sai số trong nghiên cứu dịch tễ
	10
	5
	5

	52 
	Nguyên nhân trong dịch tễ học
	5
	5
	

	53 
	Điều tra và xứ lý vụ dịch
	15
	5
	10

	54 
	Giám sát bệnh truyền nhiễm
	5
	5
	

	55 
	Phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu trong điều tra dịch tễ
	15
	5
	10

	56 
	Phương pháp thu thập số liệu điều tra dịch tễ
	10
	5
	5

	57 
	Phương pháp xử lý số liệu viết báo cáo điều tra dịch tễ
	10
	5
	5

	58 
	Hướng dẫn cách đọc bài báo khoa học
	15
	5
	10

	Tổng cộng
	120
	60
	60


4.2. Thực hành: Tại khoa Y tế công cộng
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
6. Cán bộ giảng dạy:

PGS.TS Phạm Thị Tâm và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế công cộng
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Bộ môn dịch tễ học, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Dịch tễ học và giám sát bệnh phổ biến, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ y tế, Cục Y học dự phòng, Dịch tễ học thực địa, Nhà xuất  bản y học, 2010

2. Đại học Y Hà Nội, Dịch tễ học cơ bản, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 2005

3. Dương Đình Thiện, Dịch tễ học lâm sàng Tập 1, 2, NXB y học, 2005. 

4. Dương Đình Thiện, Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, Nhà xuất bản y học, 2007

5. Nguyễn Thị Kim Tiến, Dịch tễ học cơ bản, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2010.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần: TRUYỀN THÔNG VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ: 8
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết): 180
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 120

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: BM Tổ chức & Quản lý y tế - Khoa YTCC


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản về truyền thông giáo dục sức khỏe (TT-GDSK); Lý thuyết về hành vi sức khỏe, mối liên quan giữa hành vi con người với các vấn đề sức khỏe; Trình bày các phương pháp, phương tiện TT-GDSK; Phân tích các kỹ năng cần rèn luyện trong TT-GDSK; Lập kế hoạch, giám sát và đánh giá các hoạt động chương trình giào dục nâng cao sức khỏe.   
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1) Trình bày những kiến thức cơ bản về TT-GDSK.
2) Phân tích được các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe, nội dung một số mô hình lý thuyết về hành vi.

3) Thực hành được một số phương pháp TT-GDSK, kỹ năng TT-GDSK.

4) Vận dụng được những kiến thức về giáo dục sức khỏe và kiến thức chuyên môn vào việc lập kế hoạch thực hiện, giám sát và đánh giá công tác GDSK ở cộng đồng.

4. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	CHỦ ĐỀ
	SỐ TIẾT

	
	
	TỔNG
	LT
	TH

	1
	Khái niệm về truyền thông GDSK và Nâng cao sức khỏe
	30
	10
	20

	2
	Hành vi sức khỏe – Quá trình thay đổi hành vi. Một số lý thuyết về hành vi cá nhân
	30
	10
	20

	3
	Quá trình truyền thông và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình truyền thông
	30
	10
	20

	4
	Các nguyên tắc giáo dục nâng cao sức khỏe
	15
	5
	10

	5
	Các nội dung giáo dục sức khỏe
	15
	5
	10

	6
	Phương pháp và phương tiện TT-GDSK
	15
	5
	10

	7
	Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe
	15
	5
	10

	8
	Lập kế hoạch và quản lý các hoạt động TT GDSK
	15
	5
	10

	9
	Giám sát và đánh giá các hoạt động TT-GDSK
	15
	5
	10

	
	Tổng
	180
	60
	120


5. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC

   5.1. Phương pháp dạy


-  Lý thuyết: Thuyết trình, hỏi- đáp, thảo luận, bài tập 
 - Tóm tắt nội dung bài giảng, đặt câu hỏi lượng giá cuối giờ.

   5.2. Phương pháp học và tự học 
- Lý thuyết: Sinh viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học.

- Tự học: Sinh viên đọc bài trong giáo trình, xem các tài liệu tham khảo từ thư viện, các website… đồng thời chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận tại lớp
6. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

   6.1. Tài liệu giảng dạy


Giáo trình Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe do Bộ môn biên soạn.

   6.2. Tài liệu tham khảo


1) Bộ Y tế (2006)- Vụ Khoa học đào tạo -. Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ - Sách dùng đào tạo CN YTCC. Hà Nội: NXB Y học.

2) Nguyễn Văn Hiến (2007). Giáo dục và nâng cao sức khỏe - Sách đào tạo Bác sỹ đa khoa. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học.

 3)  Tổ chức Y tế thế giới (2006), Sách học Giáo dục sức khỏe trong Chăm sóc sức khỏe ban đầu (tài liệu dịch lần 2 có chỉnh sửa từ quyển Education for health. A manual on health education in primary health care. Geneva: WHO), Hà Nội

4) Karen Glanz et all (2008). Health Behavior and Health Education – Theory, Research, and Practice, fourth edition, published by Jossey-Bass.

5) Klaus Krickeberg, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Bích (2014). Giáo dục sức khỏe (Health Education). Nhà xuất bản Y học.
7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Lý thuyết

- Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, thái độ học tập, tham gia các câu hỏi, bài tập tại lớp)
- Kiểm tra thường xuyên: phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/tuần, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, thuyết trình…), câu hỏi ngắn, tình huống lâm sàng…
- Thi kết thúc học phần: MCQ, điền khuyết, trả lời ngắn....

Trọng số (%) các điểm:

· Điểm chuyên cần

: 10%

· Kiểm tra thường xuyên

: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%
MÔ TẢ TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện được bảo vệ luận án  tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

2. Bảo vệ luận án

Luận án phải được thông qua 2 cấp:
Cấp Bộ môn/Khoa.








Cấp Trường

CƠ SỞ THỰC HÀNH

- Trung tâm y học dự phòng thành phố Cần Thơ.

- Trung tâm Lao động Môi trường thành phố Cần Thơ

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ thành phố Cần Thơ

- Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thành phố Cần Thơ

- Trung tâm Sức khoẻ sinh sản  thành phố Cần Thơ

- Trung tâm Sức khoẻ Tâm thần thành phố Cần Thơ

- Trung tâm Y học dự phòng cuả 8 Quận/ Huyện của thành phố Cần Thơ

-  Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 

-  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. CHƯƠNG TRÌNH: như trên.

2. KẾ HOẠCH SẮP XẾP NỘI DUNG VÀ QUỸ THỜI GIAN

Phân bố quỹ thời gian của khóa học (đơn vị tuần)

	Học kỳ
	Học tập
	Thi
	Tết/Hè
	Dự trữ
	Tổng số

	I
	18
	3
	2
	1
	24

	II
	18
	3
	6
	0
	27

	III
	17
	3
	2
	1
	23

	IV
	17
	3
	6
	1
	27

	Tổng số
	70
	12
	16
	3
	101


3. KIỂM TRA - THI

3.1 Kiểm tra sau mỗi chứng chỉ: Kiểm tra lý thuyết với câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm. Thi lâm sàng để kiểm tra khả năng thực hành lâm sàng và tay nghề.

3.2. Các tính điểm:
 Lý thuyết: hệ số 1

Thực hành: hệ số 1

Thiếu điểm phần nào sẽ được thi lần 2 phần đó (chỉ được thi lại 1 lần), không được bù ở các phần khác.

3.3. Bảo vệ luận án: Luận án dài 80-100 trang, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

